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	 BỘ CÔNG AN
CỤC CSQLTG,CSGDBB,TGD
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2026



BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH
 CHO PHẠM NHÂN, TRẠI VIÊN, HỌC SINH, NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY VÀ NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM  
                           
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý về Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức thiết bị y tế tại các cơ sở y tế khám chữa bệnh cho phạm nhân, trại viên, học sinh, người nghiện ma túy và người bị tạm giữ, tạm giam.
1. Tổng số 97 đơn vị đã gửi xin ý kiến tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư, 85/94 đơn vị tham gia góp ý, trong đó có 68 đơn vị nhất trí, 17 đơn vị có ý kiến góp ý, 12 đơn vị không có ý kiến.
2. Kết quả cụ thể như sau:
2.1. Danh sách các đơn vị, địa phương nhất trí với nội dung Dự thảo Thông tư (68 đơn vị)
2.2. Danh sách các đơn vị, địa phương có ý kiến tham gia, góp ý (17 đơn vị)
	TT
	ĐIỀU, KHOẢN
	ĐƠN VỊ
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 
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	- Phụ lục II
	CAT Quảng Ninh
	- Tại Danh mục II, Phụ lục II: 
+ Số thứ tự 09: Trại tạm giam được cấp 01 máy đo đường huyết nhưng lại không cấp que thử tiểu đường.
+ Số thứ tự 10: Trại tạm giam được cấp 01 máy phân tích nước tiểu tự động nhưng không cấp ống đựng nước tiểu và que phân tích nước tiểu.
- Tại Danh mục III, Phụ lục II:
+ Số thứ tự 30, Trại tạm giam được cấp bộ thông tiểu nam, nữ các cỡ nhưng lại không được cấp gen bôi trơn y tế.
	- Ý kiến tham gia của CAT Quảng Ninh về đề nghị bổ sung thêm que thử tiểu đường, ống đựng nước tiêu và que phân tích nước tiểu, gen bôi trơn y tế, các danh mục trên thuộc danh mục vật tư tiêu hao, không thuộc phạm vi hiệu chỉnh của thông tư.
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	- Dự thảo Thông tư





- Phụ lục II
	CATP Đà Nẵng
	- Trang thiết bị vật tư y tế đặc biệt là máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng cần được bảo trì, bảo dưỡng và thay thế, cấp mới để đảm bảo tính chính xác và an toàn trong công tác khám và điều trị. Đề nghị bổ sung vào Dự thảo thông tư đề mục quy định chi tiết về kinh phí bảo trì, bảo dưỡng, thay thế trang thiết bị y tế và máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng.
- Tại Mục I.11 quy định về trang bị giường bệnh (kèm tủ đầu giường) cho phân trại tạm giam; đề nghị điều chỉnh từ 01 bộ thành 03 bộ.
- Tại Mục II.2, II.3, II.7 quy định về máy sinh hóa máu bán tự động, máy xét nghiệm huyết học tự động, hệ thống X-quang tự động; đề nghị điều chỉnh nội dung từ “trang bị cho bệnh xá có bác sĩ chuyên khoa” thành “trang bị cho bệnh xá có kỹ thuật viên hoặc cán bộ y tế có chứng chỉ xét nghiệm tương ứng”
- Tại Mục II.9 quy định về trang bị máy đo đường huyết đề nghị bổ sung trang bị cho các phân trại tạm giam 01 máy đo đường huyết.
	- Phạm vi điều chỉnh của Thông tư không bao gồm quy định về kinh phí bảo trì, bảo dưỡng, thay thế trang thiết bị y tế và máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng. 


- Tiếp thu ý kiến, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chỉnh lý cho phù hợp.
- Tiếp thu ý kiến, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chỉnh lý thành “trang bị cho bệnh xá có bác sĩ chuyên khoa, có kỹ thuật viên hoặc cán bộ y tế có chứng chỉ xét nghiệm tương ứng”
- Tiếp thu ý kiến của CATP Đà Nẵng về việc bổ sung trang bị cho các phân trại tạm giam 01 máy đo đường huyết.
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	- Căn cứ
	CAT Vĩnh Long
	Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “và cấm đi khỏi nơi cư trú” vào sau Căn cứ Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2025 và Căn cứ Nghị định số    /2026/NĐ-CP ngày     tháng   năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
	- Tiếp thu ý kiến của CAT Vĩnh Long và bổ sung vào phần căn cứ.
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	- Phụ lục II
	CAT Đồng Tháp
	Mục II về danh mục máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng cho bệnh xá có chỉ tiêu dưới 20 giường bệnh. Đề xuất trang bị thêm 01 máy điện tim 06 kênh cho Bệnh xá Trại tạm giam có bác sĩ chuyên khoa để phục vụ công tác khám, điều trị bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân.
	- Tiếp thu ý kiến, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chỉnh lý cho phù hợp.

	5
	- Phụ lục II
	CAT Ninh Bình
	- Mục I.10: Đề nghị nâng cấp tỉ lệ giường bệnh (kèm tủ đầu giường) tỷ lệ từ 1, 2 lên 1, 5 số giường chỉ tiêu.
- Mục II.7: Đề nghị trang cấp “Hệ thống X-quang kỹ thuật số” đối với Bệnh xá có chỉ tiêu dưới 20 giường bệnh.
- Mục IV.2: Đề nghị cấp “Máy lọc không khí khử khuẩn” đối với Bệnh xá có chỉ tiêu dưới 20 giường bệnh.
- Đề nghị sửa thứ tự của Phụ lục I.
	- Ý kiến của CAT Ninh Bình về nâng cấp tỉ lệ giường bệnh không thuộc phạm vi hiệu chỉnh của thông tư.
- Tiếp thu ý kiến, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chỉnh lý cho phù hợp.
- Thiết bị “Máy lọc không khí khử khuẩn” chưa cần thiết để trang bị.
- Tiếp thu ý kiến, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chỉnh lý cho phù hợp.
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	- Phụ lục II
	CAT Cà Mau
	- Mục I.10 quy định về trang bị giường bệnh (kèm tủ đầu giường) cho phân trại tạm giam là “01 bộ”, đề xuất điều chỉnh thành “02 bộ” (lý do quy mô giam giữ các phân trại tạm giam khu vực hiện nay lớn hơn quy mô giam giữ của nhà tạm giữ trước khi sáp nhập).
- Mục II.9 quy định về trang bị máy đo đường huyết phân trại tạm giam chưa được trang bị, đề xuất điều chỉnh thành “01 chiếc” máy đo đường huyết (lý do hiện nay nhiều can phạm nhân đến cơ sở giam giữ mắc bệnh đái tháo đường nên cần được kiểm tra thường xuyên để kiểm soát bệnh và điều chỉnh lối sống, điều chỉnh thuốc điều trị kịp thời).
- Mục II.11 quy định về trang bị máy khí dung phân trại tạm giam chưa được trang bị, đề xuất điều chỉnh thành “01 chiếc” máy khí dung (lý do thời tiết thay đổi đột ngột không khi quá khó hoặc quá lạnh dễ mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm xoang, viêm họng, viêm phế quản; bệnh mạn tính: hen suyễn, COPD… các trường hợp cần làm loãng đờm dễ thở đặc biệt là người lớn tuổi)
	- Tiếp thu ý kiến, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chỉnh lý cho phù hợp.
- Tiếp thu ý kiến, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chỉnh lý cho phù hợp.
- Tiếp thu ý kiến, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chỉnh lý cho phù hợp.
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	- Phụ lục II
	CAT Lạng Sơn
	- Mục II bổ sung: 
+ Bổ sung trang cấp máy điện tim 6 kênh cho bệnh xá có chỉ tiêu dưới 20 giường bệnh (theo danh mục số 6) do căn cứ vào tình hình thực tế việc sử dụng máy điện tim để chẩn đoán bước đầu các bệnh lý về tim mạch tại các trại tạm giam là rất cần thiết, thêm vào đó Bác sĩ trình độ y đa khoa hoàn toàn có đủ khả năng sử dụng và đọc được kết quả trên máy điện tim.
+ Bổ sung thêm danh mục máy đo nồng độ oxy trong máu SP02 trang cấp cho bệnh xá trại tạm giam và phân trại tạm giam.
	- Tiếp thu ý kiến, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chỉnh lý cho phù hợp.
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	- Phụ lục I
	Trại giam Bình Điền
	- Mục I đề nghị bổ sung thêm:
+ Giường cấp cứu: 01 (khu điều trị của phân trại < 15 km)
- Mục II đề nghị bổ sung: 
+ Máy đo đường huyết mao mạch: 01 cái (khu điều trị của phân trại < 15 km)
+ Máy hút dịch: 01 cái (khu điều trị của phân trại < 15 km)
Đối với trại giam có phân trại cách xa Bệnh xá phạm nhân cần được trang bị tối thiểu các thiết bị y tế để phục vụ cấp cứu kịp thời và chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Đối với các trại giam có phân trại giam giữ phạm nhân nữ ngoài danh mục IV cần trang bị thiết bị y tế đầy đủ như một bệnh xá.
	- Tiếp thu ý kiến, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chỉnh lý cho phù hợp.
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	- Phụ lục I
	Trại giam Quảng Ninh
	Mục I, phần 4: Kệ nhiều ngăn (chia, đựng thuốc của phạm nhân): Bệnh xá có chỉ tiêu từ 20 đến dưới 40 giường bệnh, khu điều trị của phân trại cách Bệnh xá trung tâm ≥ 15 km là 02 chiếc, khu điều trị của phân trại cách Bệnh xá trung tâm < 15 km là 01 chiếc.
	- Ý kiến của Trại giam Quảng Ninh giống như Phụ lục tại Thông tư 45.
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	- Phần căn cứ
	TGD số 3
	Đề nghị bổ sung Luật phòng chống Ma túy (Luật số 120/2025/QH15) có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 vì trong đó quy định Trường giáo dưỡng sẽ tiếp nhận và tổ chức cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi.
	- Phần căn cứ về Luật phòng chống Ma túy là không cần thiết nên thống nhất không bổ sung.
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	- Dự thảo Thông tư





- Phụ lục I
	Trại giam Cái Tàu
	- Trang thiết bị vật tư y tế đặc biệt là máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng cần được bảo trì, bảo dưỡng và thay thế, cấp mới để đảm bảo tính chính xác và an toàn trong công tác khám và điều trị. Đề nghị bổ sung vào Dự thảo thông tư đề mục quy định chi tiết về kinh phí bảo trì, bảo dưỡng, thay thế trang thiết bị y tế và máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng.
- Mục II.7 (Bệnh xá có chỉ tiêu từ 20 đến dưới 40 giường bệnh) quy định về máy điện tim 6 kênh đề nghị bổ sung trang bị cho khu điều trị của mỗi phân trại cách Bệnh xá trung tâm hơn 15 km: 01 chiếc máy điện tim.
	- Kinh phí sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng, thay thế trang thiết bị y tế và máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng không thuộc phạm vi hiệu chỉnh của thông tư.


- Tiếp thu ý kiến, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chỉnh lý cho phù hợp.
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	- Phụ lục I
	Trại giam A2
	Đề xuất bổ sung thêm vào Mục I, Mục II danh mục trang thiết bị phục vụ khám điều trị và cấp phát thuốc, máy móc thiết bị y tế chuyên dung như sau:
1. Tủ an toàn sinh học
2. Máy tạo oxy 5 lít/phút
3. Máy đo mạch và Sp02 mini cầm tay
4. Máy truyền dịch
5. Bơm tiêm tự động
6. Máy đo huyết áp cánh tay tự động OMRON
7. Máy lọc nước uống tinh khiết RO mini
8. Nồi hấp tiệt trùng 24 lít STURDY SA-252F
9. Tủ cực tím tiệt trùng dụng cụ, khăn, gạc
10. Đèn cực tím y tế để bàn
11. Đèn hồng ngoại
12. Bộ máy tính, máy in để bàn
13. Bàn inox lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm
14. Thước đo chiều cao gắn tường
15. Nhiệt kế, ẩm kế để phòng kho thuốc
	Theo quy định về phân cấp các tuyến điều trị; bệnh xá trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tương đương với trạm y tế xã, các trang thiết bị đề xuất bổ sung thêm cho các bệnh xá áp dụng cho bệnh viện tuyến huyện.
- Thiết bị Bộ máy tính, máy in để bàn được quy định tại Nghị định số 05/2026/NĐ-CP nên không đưa vào danh mục.
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	- Phụ lục I
	Trại giam Thanh Lâm
	Đề nghị đưa điều kiện tiêu chuẩn xe cứu thương cho bệnh xá vào thông tư.
	- Tiêu chuẩn, định mức xe cứu thương đã được quy định tại Thông tư 50/2024/TT-BCA. Quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng phương tiện trong Công an nhân dân nên không đưa tiêu chuẩn xe cứu thương vào thông tư này.

	14
	Phụ lục I
	Trại giam An Phước
	- Tại số thứ tự 23, Mục II: Đối với bệnh xá có chỉ tiêu từ 20 đến dưới 40 giường bệnh: Bệnh xá trung tâm từ chỉ tiêu 01 bình Oxy lên 02 bình Oxy và đối với khu điều trị của phân trại cách bệnh xá trung tâm < 15 km từ 01 bình Oxy lên 02 bình Oxy (01 bình đặt tại khu điều trị và 01 bình để dự phòng khi có dịch xảy ra).
- Tại số thứ tự 26, Mục II: Đối với bệnh xá có chỉ tiêu từ 20 đến dưới 40 giường bệnh, điều chỉnh ở: Khu điều trị của phân trại cách bệnh xá trung tâm < 15 km từ chỉ tiêu không có Nhiệt kế điện tử, nâng lên 01 nhiệt kế điện tử (trang bị cho bệnh xá có con theo mẹ vào trại giam).
- Tại Mục II: cần bổ sung thêm bình tạo Oxy. Đối với bệnh xá có chỉ tiêu từ 20 đến dưới 40 giường bệnh: Bệnh xá trung tâm có chỉ tiêu 01 bình tạo Oxy, Khu điều trị của phân trại cách bệnh xá trung tâm < 15 km có chỉ tiêu 01 bình tạo Oxy.
- Tại số thứ tự 15, Mục II: Đối với bệnh xá có chỉ tiêu từ 20 đến dưới 40 giường bệnh, điều chỉnh ở Khu điều trị của phân trại cách Bệnh xá trung tâm < 15 km từ không có máy hút dịch lên 01 máy hút dịch.
- Tại số thứ tự 04, Mục III: Đối với Bệnh xá có chỉ tiêu từ 20 đến dưới 40 giường bệnh: điều chỉnh ở Khu điều trị của phân trại cách bệnh xá trung tâm < 15 km từ không có Bộ dụng cụ gắp dị vật cho tai, mũi, họng lên 01 Bộ dụng cụ gắp dị vật cho tai, mũi, họng (để phục vụ cấp cứu tại chỗ).
- Tại số thứ tự 28, Mục III: Đối với Bệnh xá có chỉ tiêu từ 20 đén dưới 40 giường bệnh điều chỉnh ở Khu điều trị của phân trại cách bệnh xá trung tâm < 15 km từ không có Bóp bóng hô hấp lên 01 Bóp bóng hô hấp.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chỉnh lý cho phù hợp.
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	Phụ lục I
	Trại giam Thanh Xuân
	- Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “Phân khu, Phân hiệu” vào sau cụm từ “Phân trại” tại Tiêu đề của Bảng Phụ lục I. Ví dụ: “Khu điều trị của phân trại, phân khu, phân hiệu cách BX trung tâm ≥ 15 km” và “Khu điều trị của phân trại, phân khu, phân hiệu cách BX trung tâm < 15 km”. Vì Phụ lục I dự thảo Thông tư Thay thế đã gộp 02 Phụ lục của Thông tư 45. 
Nếu chú thích thêm từ viết tắt: Phân trại (PT), Phân khu (PK), Phân hiệu PH) thì có thể viết thành: “Khu điều trị của PT, PK, PH cách BX trung tâm ≥ 15 km”.
- Đề nghị bỏ phần ghi chú “Trang bị cho BX có con theo mẹ vào trại giam” tại danh mục “Nhiệt kế điện tử” (TT 26 - Mục II - Phụ lục I): để có thể mua sắm hoặc trang cấp cho các bệnh xá trung tâm. Vì thiết bị “Nhiệt kế điện tử” có ưu điểm là dễ sử dụng, cho kết quả nhanh nên rất cần thiết trong công tác khám, chữa bệnh.
- Đề nghị bổ sung 01 “Bộ dụng cụ gắp dị vật cho tai, mũi, họng” (TT 04 - Mục III - Phụ lục I) cho “Khu điều trị của phân trại cách BX trung tâm < 15 km”. Vì bộ dụng cụ này cần thiết để xử trí ngay các trường hợp hóc, mắc khi dị vật lạ lọt vào tai, mũi, họng.
	- Tiếp thu ý kiến của TG Thanh Xuân, đã chỉnh lý các danh mục cho phù hợp, nhất trí bổ sung cụm từ “Phân khu, Phân hiệu”; bỏ phần ghi chú “Trang bị cho BX có con theo mẹ vào trại giam” tại danh mục “Nhiệt kế điện tử” và bổ sung thêm 01 khoản: Bộ dụng cụ gắp dị vật cho tai, mũi, họng vào Mục III, Phụ lục I.
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	Phụ lục I
	Trại giam Xuân Nguyên
	Đề nghị thay đổi tiêu chuẩn định mức của 1 số trang thiết bị tại Phụ lục I
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chỉnh lý cho phù hợp.

	17
	Phụ lục I
	Trại giam Thủ Đức
	Mục I, Mục II danh mục Trang thiết bị phục vụ khám điều trị và cấp phát thuốc và máy móc tiết bị y tế chuyên dùng như sau:
1. Tủ an toàn sinh học (Tổ điều trị lao)
2. Máy tạo Ôxy 5 lít/phút (cho các khu điều trị)
3. Máy đo điện tim (cho các khu điều trị)
4. Máy Monitor đo nhịp tim thai (cho phân trại có phạm nhân mang thai trước khi nhập trại)
	Theo quy định về phân cấp các tuyến điều trị; bệnh xá trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tương đương với trạm y tế xã, các trang thiết bị đề xuất bổ sung thêm cho các bệnh xá áp dụng cho bệnh viện tuyến huyện.



	
	
	



